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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vai trò của trồng trọt?
(1) Cung cấp lương thực cho con người.
(2) Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.
(3) Cung cấp nguyên liệu cho nhà mày đường.
(4) Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất sữa đậu nành.
(5) Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
2. Nhóm cây trồng nào sau đây làm gia vị, làm món ăn
A. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải          B. Ngô, hoa mai, điều
C. Cà phê, tỏi, chanh                         D. Cây sả, tía tô, ngải cứu
3. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 	
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
 A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.		 B. 1, 2, 3 ,5 ,6.  		C. 1, 3 ,4 ,6.  	D. 1, 3 ,5 ,6.
4. Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
A. Bằng hạt                               B. 20 cm
C. 5 lần đường kính                   D. 2 lần đường kính
5. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp 
A. hái.              B. nhổ.                   C. đào.              D. đập.
6. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ? 
A. Rễ, cành, lá, hoa.     B. Thân, lá, hoa, quả.   C. Lá, thân, cành, rễ.      D. Thân, cành, quả, hạt.
7. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là 
A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.    
B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.    
D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
8. Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
A. Màu vàng sang xanh                             B. Màu vàng sang đỏ        
C. Màu trắng sang màu vàng                    D. Màu trắng sang màu xanh  
9. Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.       
 B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
10. Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây           B. Lúa            C. Đỗ          D. Chôm chôm
11. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
12. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
B. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
C. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
D. Vệ sinh đồng ruộng.
Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Cây trồng cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cây trồng không có vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
C. Cây trồng là nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
D. Cây trồng góp phần cải tạo đất.
Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Làm đất giúp đất tơi xốp và rễ cây dễ phát triển.
B. Trồng cây quá sâu sẽ giúp cây đứng vững và sinh trưởng tốt hơn.
C. Tưới nước đúng lúc, đúng cách giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.
D. Bón phân quá nhiều sẽ làm cây phát triển nhanh và không gây hại.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)   
Câu 1 (1.0 điểm):Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?
Một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng:
- Giâm cành			- Ghép			- Chiết cành
Cây con đặc tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm: giống với cây mẹ.
Câu 2 (2.0 điểm):Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Em hãy nêu ưu điểm, nhược điểm, của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học
	Biện pháp phòng trừ
	Ưu, nhược điểm

	Biện pháp thủ công
	- Đơn giản
- Dễ thực hiện
- Đạt hiệu quả khi sâu, bướm mới phát sinh
- Tốn công
- Hiệu quả thấp khi sâu phát triển mạnh

	Biện pháp hóa học
	- Tác dụng tiêu diệt sâu, bệnh nhanh
- Tốn ít công
- Gây ô nhiễm môi trường
- Ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và hệ sinh thái.

	Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật
	- Hiệu quả cao không gây ô nhiễm
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh
- Tốn kém
- Không áp dụng được cho toàn bộ các loài sâu bệnh.
- Không ngăn chặn được những sâu bệnh đã phổ biến, thực chất chỉ ngăn được sự lây lan của những bệnh mớ


Câu 3 (2.0 điểm) : Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người
- Rừng là hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng.
- Vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người: 
+ Cung cấp gỗ
+ Điều hòa không khí, nước
+ Chống biến đổi khí hậu
+ Là nơi cư trú của động vật, thực vật
+ Lưu trừ các nguồn gene quý hiểm
+ Bảo vệ và ngăn chặn gió bão
+ Chống xói mòn đất.
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vai trò của trồng trọt?
(1) Cung cấp lương thực cho con người.
(2) Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.
(3) Cung cấp nguyên liệu cho nhà mày đường.
(4) Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất sữa đậu nành.
(5) Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 2. Nhóm cây trồng nào sau đây làm gia vị, làm món ăn
A. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải          B. Ngô, hoa mai, điều
C. Cà phê, tỏi, chanh                         D. Cây sả, tía tô, ngải cứu
Câu 3. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ.         		2. Phân bón.  			3. Mật độ.                 
4. Khoảng cách.		5. Thuốc bảo vệ thực vật.   	6. Độ nông sâu.
 A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.		 B. 1, 2, 3 ,5 ,6.  		C. 1, 3 ,4 ,6.  D. 1, 3 ,5 ,6.
Câu 4. Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
A. Bằng hạt                               B. 20 cm
C. 5 lần đường kính                   D. 2 lần đường kính
Câu 5. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp 
A. hái.              B. nhổ.                   C. đào.              D. đập.
Câu 6. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ? 
A. Rễ, cành, lá, hoa.                   B. Thân, lá, hoa, quả.
C. Lá, thân, cành, rễ.              D. Thân, cành, quả, hạt.
Câu 7. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là 
A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.    
B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.    
D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
Câu 8. Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
A. Màu vàng sang xanh                             B. Màu vàng sang đỏ        
C. Màu trắng sang màu vàng                    D. Màu trắng sang màu xanh  
Câu 9. Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.        B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
Câu 10. Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây           B. Lúa            C. Đỗ          D. Chôm chôm
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Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 12. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
B. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
C. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
D. Vệ sinh đồng ruộng.
Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Cây trồng cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cây trồng không có vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
C. Cây trồng là nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
D. Cây trồng góp phần cải tạo đất.
Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Làm đất giúp đất tơi xốp và rễ cây dễ phát triển.
B. Trồng cây quá sâu sẽ giúp cây đứng vững và sinh trưởng tốt hơn.
C. Tưới nước đúng lúc, đúng cách giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.
D. Bón phân quá nhiều sẽ làm cây phát triển nhanh và không gây hại.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)   
Câu 1 (1.0 điểm):Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?
Câu 2 (2.0 điểm):Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Em hãy nêu ưu điểm, nhược điểm, của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học
Câu 3 (2.0 điểm). Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1.  Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây B. Lúa C. Đỗ D. Chôm chôm
Câu 2.  Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
A. Mang đặc điểm tốt hơn cây mẹ
B. Giống cây mẹ
C. Kém hơn cây mẹ
D. Mang một nửa đặc điểm bố và mẹ
Câu 3. Nhóm cây nào sau đây dùng làm gia vị, làm món ăn?
A. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
B. Ngô, hoa mai, điều
C. Cà phê, tỏi, chanh
D. Cây sả, tía tô, ngải cứu
Câu 4.  Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
A. Cành non, khỏe, không sâu bệnh
B. Cành già, sâu bệnh
C. Cành bánh tẻ, khỏe, không sâu bệnh
D. Cành non hoặc bánh tẻ, sâu bệnh
Câu 5. Khi gieo trồng cần đảm bảo yêu cầu nào?
1.  Thời vụ 2. Phân bón 3. Mật độ 4. Khoảng cách 5. Thuốc BVTV 6. Độ sâu
A. 1,2,3,4,5,6 B. 1,2,3,5,6 C. 1,3,4,6 D. 1,3,5,6
Câu 6. Khi chăm sóc cành giâm, rễ chuyển từ màu nào thì đưa ra vườn ươm?
A. Vàng → xanh B. Vàng → đỏ
C. Trắng → vàng D. Trắng → xanh
Câu 7. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng cách
A. Hái B. Nhổ C. Đào D. Đập
Câu 8. Bộ phận nào của cây mẹ có thể tạo cây con trong nhân giống vô tính?
A. Rễ – cành – lá – hoa
B. Thân – lá – hoa – quả
C. Lá – thân – cành – rễ
D. Thân – cành – quả – hạt
Câu 9. Hạt to được gieo ở độ sâu
A. Bằng hạt B. 20 cm
C. 5 lần đường kính hạt D. 2 lần đường kính hạt
Câu 10. Biện pháp nào là phòng trừ sâu bệnh thủ công?
A. Dùng sinh vật có ích
B. Bẫy đèn, bắt tổ trứng
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C. Thay giống mới
D. Vệ sinh đồng ruộng
Câu 11. Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò trồng trọt?
(1) Cung cấp lương thực
(2) Cung cấp thịt, trứng, sữa
(3) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường
(4) Nguyên liệu sản xuất sữa đậu nành
(5) Nguyên liệu sản xuất muối ăn
A.1 			B.2 			C.3 			D.4
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải yêu cầu khi thu hoạch?
A. Thu hoạch hết cùng một thời điểm
B. Nhanh gọn
C. Dụng cụ phù hợp
D. Phương pháp phù hợp
Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Cây trồng cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cây trồng không có vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
C. Cây trồng là nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
D. Cây trồng góp phần cải tạo đất.
Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Làm đất giúp đất tơi xốp và rễ cây dễ phát triển.
B. Trồng cây quá sâu sẽ giúp cây đứng vững và sinh trưởng tốt hơn.
C. Tưới nước đúng lúc, đúng cách giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.
D. Bón phân quá nhiều sẽ làm cây phát triển nhanh và không gây hại.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)   
Câu 1 (1.0 điểm):Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?
Câu 2 (2.0 điểm):Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Em hãy nêu ưu điểm, nhược điểm, của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học
Câu 3 (2.0 điểm) : Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người
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	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: Công nghệ 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 15/12/2025Mã đề thi CN703



I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
A. Bằng hạt					B. 20 cm
C. 5 lần đường kính			D. 2 lần đường kính
Câu 2. Nhóm cây trồng nào sau đây làm gia vị, làm món ăn
A. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
B. Ngô, hoa mai, điều
C. Cà phê, tỏi, chanh
D. Cây sả, tía tô, ngải cứu
Câu 3. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
A. Rễ, cành, lá, hoa
B. Thân, lá, hoa, quả
C. Lá, thân, cành, rễ
D. Thân, cành, quả, hạt
Câu 4. Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ
B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ
D. Mang một nửa đặc điểm bố và một nửa đặc điểm mẹ
Câu 5. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
1. Thời vụ 	2. Phân bón 	3.Mật độ 	4.Khoảng cách 	5.Thuốc bảo vệ thực vật 	6.Độ nông sâu
A. 1,2,3,4,5,6				B. 1,2,3,5,6
C. 1,3,4,6					D. 1,3,5,6
Câu 6. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Sử dụng sinh vật có lợi
B. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng
C. Thay giống cũ bằng giống mới
D. Vệ sinh đồng ruộng
Câu 7. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp
A. Hái		B. Nhổ		C. Đào		D. Đập
Câu 8. Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây		B. Lúa		C. Đỗ			D. Chôm chôm
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Câu 9. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
A. Cành non, khỏe mạnh; không sâu bệnh
B. Cành già; bị sâu bệnh
C. Cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không sâu bệnh
D. Cành non hoặc bánh tẻ; bị sâu bệnh
Câu 10. Chăm sóc cành giâm sau 10–15 ngày thấy cành ra rễ và chuyển từ màu nào thì cho ra vườn ươm?
A. Vàng → xanh				B. Vàng → đỏ
C. Trắng → vàng				D. Trắng → xanh
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải yêu cầu khi thu hoạch?
A. Thu hoạch hết cùng một thời điểm
B. Nhanh gọn, cẩn thận
C. Phương pháp thu hoạch phù hợp
D. Dụng cụ thu hoạch phù hợp
Câu 12. Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của trồng trọt?
(1) Cung cấp lương thực
(2) Cung cấp thịt, trứng, sữa
(3) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường
(4) Nguyên liệu sản xuất sữa đậu nành
(5) Nguyên liệu sản xuất muối ăn
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Cây trồng cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cây trồng không có vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
C. Cây trồng là nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
D. Cây trồng góp phần cải tạo đất.
Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Làm đất giúp đất tơi xốp và rễ cây dễ phát triển.
B. Trồng cây quá sâu sẽ giúp cây đứng vững và sinh trưởng tốt hơn.
C. Tưới nước đúng lúc, đúng cách giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.
D. Bón phân quá nhiều sẽ làm cây phát triển nhanh và không gây hại.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)   
Câu 1 (1.0 điểm):Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?
Câu 2 (2.0 điểm):Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Em hãy nêu ưu điểm, nhược điểm, của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học
Câu 3 (2.0 điểm) : Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người
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Mã đề thi CN704

	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: Công nghệ 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 15/12/2025



I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Lúa		B. Chôm chôm		C. Khoai tây		D. Đỗ
Câu 2. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
A. Cành non, khỏe, không sâu bệnh
B. Cành già, khỏe, bị sâu bệnh
C. Cành bánh tẻ, khỏe, không sâu bệnh
D. Cành non hoặc bánh tẻ, bị sâu bệnh
Câu 3. Nhóm cây trồng nào sau đây làm gia vị?
A. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
B. Ngô, hoa mai, điều
C. Cà phê, tỏi, chanh
D. Sả, tía tô, ngải cứu
Câu 4. Khi gieo trồng cần đảm bảo các yêu cầu nào?
1. Thời vụ 	2. Phân bón	 3. Mật độ 	4. Khoảng cách 	5.Thuốc bảo vệ thực vật  6.Độ nông sâu
A. 1,2,3,4,5,6		B. 1,2,3,5,6		C. 1,3,4,6		D. 1,3,5,6
Câu 5. Khi thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm dùng phương pháp
A. Hái		B. Nhổ		C. Đào		D. Đập
Câu 6. Mô tả nào là phòng trừ sâu bệnh thủ công?
A. Dùng sinh vật có lợi
B. Thay giống mới
C. Dùng bẫy đèn bắt sâu
D. Vệ sinh đồng ruộng
Câu 7. Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu
A. Bằng hạt				B. 20 cm		
C. 5 lần đường kính		D. 2 lần đường kính
Câu 8. Sau 10–15 ngày, cành giâm ra rễ và đổi màu nào thì đem ra vườn ươm?
A. Vàng → xanh			B. Vàng → đỏ
C. Trắng → vàng			D. Trắng → xanh
Câu 9. Các cây con tạo từ nhân giống vô tính có đặc điểm
A. Tốt hơn cây mẹ
B. Giống cây mẹ
C. Kém hơn cây mẹ
D. Nửa bố nửa mẹ
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Câu 10. Trong nhân giống vô tính, cây con hình thành từ bộ phận nào?
A. Rễ, cành, lá, hoa
B. Thân, lá, hoa, quả
C. Lá, thân, cành, rễ
D. Thân, cành, quả, hạt
Câu 11. Yêu cầu nào không phải khi thu hoạch?
A. Thu hoạch cùng lúc
B. Nhanh gọn
C. Phương pháp phù hợp
D. Dụng cụ phù hợp
Câu 12. Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của trồng trọt?
(1) Lương thực
(2) Thịt, trứng, sữa
(3) Nguyên liệu nhà máy đường
(4) Nguyên liệu sữa đậu nành
(5) Nguyên liệu muối
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Cây trồng cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cây trồng không có vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
C. Cây trồng là nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
D. Cây trồng góp phần cải tạo đất.
Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI?
A. Làm đất giúp đất tơi xốp và rễ cây dễ phát triển.
B. Trồng cây quá sâu sẽ giúp cây đứng vững và sinh trưởng tốt hơn.
C. Tưới nước đúng lúc, đúng cách giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.
D. Bón phân quá nhiều sẽ làm cây phát triển nhanh và không gây hại.
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)   
Câu 1 (1.0 điểm):Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng. Cây con được tạo ra bằng hình thức này có đặc điểm gì?
Câu 2 (2.0 điểm):Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Em hãy nêu ưu điểm, nhược điểm, của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học
Câu 3 (2.0 điểm) : Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2025-2026                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: Công nghệ 7
I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm): Mỗi ý đúng 0.25 điểm
MÃ ĐỀ CN701
Phần 1. 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	B


Phần 2.  
	Câu 
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	S



MÃ ĐỀ CN702
Phần 1.  
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	A


Phần 2.  
	Câu 
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	S



MÃ ĐỀ CN703
Phần 1. 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	C


Phần 2. 
	Câu 
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	S



MÃ ĐỀ CN704
Phần 1. 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	A
	C


Phần 2. 
	Câu 
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	S



II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
	* Một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng:
- Giâm cành
- Ghép
- Chiết cành
* Cây con đặc tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm: giống với cây mẹ.
	
0.25
0.25
0.25

0.25

	Câu 2
	- Biện pháp thủ công:
       + Ưu điểm: Đơn giản dễ thực hiện, có hiệu quả khi sâu bệnh mới phát sinh.
       + Nhược điểm: Hiệu quả thấp, tốn công, khi sâu bệnh quá nhiều thì không thể sử dụng.
- Biện pháp hóa học:
       + Ưu điểm: Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công.
       + Nhược điểm: Gây độc cho người, cây trồng, gia súc, ô nhiễm môi trường, giết chết các vi sinh vật khác trong ruộng, con người khi ăn phải thực phẩm sử dụng quá nhiều chất hóa học có thể bị ngộ độc nghiêm trọng.
- Biện pháp sinh học:
       + Ưu điểm: Hiệu quả cao không gây ô nhiễm.
       + Nhược điểm: Không áp dụng được cho toàn bộ các loài sâu bệnh.
	
0.25


0.25

0.5
0.5




0.25
0.25

	Câu 3
	 Rừng là hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng.
- Vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người: 
+ Cung cấp gỗ
+ Điều hòa không khí, nước
+ Chống biến đổi khí hậu
+ Là nơi cư trú của động vật, thực vật
+ Lưu trừ các nguồn gene quý hiểm
+ Bảo vệ và ngăn chặn gió bão
+ Chống xói mòn đất.
	
0.25


0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	
	

	Ban giám hiệu



Đặng Thị Tuyết Nhung

	Tổ trưởng /Nhóm trưởng



Bành Thị Thanh Huyền            


	 Người ra đề 



Nguyễn Việt Cường






UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
                 A. MỤC TIÊU
          1. Kiến thức:
 - Nhớ được kiến thức ở các bài 1 đến bài 7.
          2 .Năng lực: 
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của canh tác công nghệ cao.
- Nêu được đặc điểm cơ bản của một số nghề trong ngành nông.
- Trình bày được mục đích và yêu cầu kĩ thuật trong làm đất.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế trồng trọt ở nhà.
- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
- Nhớ được các đặc điểm của các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
- Nêu được quy trình nhân giống vô tính cây trồng.
- Nhớ được các đặc điểm, vai trò của rừng.
          3. Phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tự giác, trung thực.
                  B.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
                      (Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT)
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Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”2
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Chương I -Trồng trọt
	Bài 1:Giới thiệu về trồng trọt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 2: Làm đất trồng cây.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và trừ sâu, bệnh cho cây trồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 6: Dự án trồng rau an toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Chương II – Lâm nghiệp
	Bài 7: Giới thiệu về rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	



2 Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
3 Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”.
4 Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.




